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  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      

                                
Số:        /QĐ-CĐYD           Phú Thọ, ngày 06 tháng 03 năm 2025 

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận thí sinh trúng tuyển  

trình độ Cao đẳng hệ liên thông chính quy năm 2025 

 
 

CHỦ TỊCH HĐTS TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ 
 

Căn cứ Quyết định số 5616/QĐ-BGDĐT ngày 27/8/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ trên cơ sở 

Trường Trung học Kỹ thuật Dược Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-BLĐTBXH ngày 23/5/2017 của Bộ trưởng Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ 

trên cơ sở Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH  ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định Quy chế tuyển 

sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-CĐYD ngày 23/8/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung 

cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ; 

 Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp Trường 

Cao đẳng Y Dược Phú Thọ số 54/2023/GCNDKHĐ-TCGDNN ngày 22/8/2023 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp số 47/2024/GCNDKHĐ-TCGDNN ngày 05/7/2024 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 47a/2024/GCNĐKBS - TCGDNN ngày 

28/11/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; 

 Căn cứ vào kết quả xét học bạ hoặc bảng điểm trung cấp của thí sinh; 

 Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh họp xét phương án điểm trúng 

tuyển ngày 06/03/2025; 

Xét đề nghị của Ủy viên thường trực HĐTS. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 19 thí sinh trúng tuyển ngành Dược (thí sinh đã có bằng 

tốt nghiệp ngành Dược trình độ trung cấp và tốt nghiệp THPT), trình độ Cao đẳng 

hệ liên thông chính quy năm 2025 (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh, Ban Thư  ký, Trưởng phòng Đào tạo & Khoa 

học, Phòng Tài chính, Phòng Tổng hợp và những thí sinh có tên ghi trong Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 
 

Nơi nhận:                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, ĐT&KH. 

 

 



TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ                                           

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                           

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2025 - NGÀNH DƯỢC 
(Kèm theo Quyết định số 122./QĐ-CĐYD ngày 06 tháng 03 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2025) 
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1 Hà Thị Ba Nữ 20/6/1990 
Ba Vì, Hà 

Nội 
Dược 

THPT Đình 

Lập - Đình 

Lập - Lạng 

Sơn 

Trung cấp 

Y Hà Nội 
2016 1 0.75     2 

   

7.8    

   

8.8    

   

8.5    
   8.4           8.9    

   

8.7    

   

9.0    
   8.9    

 

26.20    
0.75 

 

26.9

5    

TT 

2 
Lê Thị 

Hồng 

Chuyê

n 
Nữ 10/9/1992 

Cẩm Khê, 

Phú Thọ 
Dược 

THPT Cẩm 

Khê - Cẩm 

Khê - Phú 

Thọ 

Cao đẳng 

Y Dược 

Phú Thọ 

2018 1 0.75     2          7.5           6.8    
   

7.5    

   

7.4    
   7.5    

 

21.80    
0.75 

 

22.5

5    

TT 

3 Phan Thị  
Chuyề

n 
Nữ 10/02/1992 

Sơn 

Dương, 

Tuyên 

Quang 

Dược 

THPT Văn 

Huyên - TP. 

Tuyên Quang 

- Tuyên 

Quang 

Trung cấp 

kỹ thuật y 

dược Hà 

Nội 

2016 1 0.75     2 
   

7.9    

   

7.7    
     7.8           7.9    

   

7.5    

   

8.0    
   7.8    

 

23.50    
0.75 

 

24.2

5    

TT 

4 Đoàn Thị  Hòa Nữ 21/3/1991 

Yên Sơn, 

Tuyên 

Quang 

Dược 

THPT Sông 

Lô - TP. 

Tuyên Quang 

- Tuyên  

Quang 

Cao đẳng 

Dược Phú 

Thọ 

2013 1 0.75     2 
   

7.5    

   

7.9    

   

7.4    
   7.6    

   

6.3    

   

6.0    
   6.2    

   

6.4    

   

6.6    
   6.5    

 

20.30    
0.75 

 

21.0

5    

TT 

5 Vũ Thị  Hồng Nữ 17/5/1987 

Sơn 

Dương, 

Tuyên 

Quang 

Dược 

THPT Sơn 

Nam - Sơn 

Dương - 

Tuyên Quang 

Trung cấp 

quốc tế Sài 

Gòn 

2019 1 0.75     2          7.0           8.5           7.5    
 

23.00    
0.75 

 

23.7

5    

TT 

6 
Nguyễn 

Thị Thu 
Hương Nữ 19/5/1981 

Ba Vì, Hà 

Nội 
Dược 

THPT Ngô 

Quyền - Ba 

Vì - Hà Nội 

Cao đẳng 

Dược TW 

Hải Dương 

2010 2 0.25     2 
   

7.5    

   

8.6    
     8.1           8.0    

   

8.3    

   

7.9    
   8.1    

 

24.20    
0.25 

 

24.4

5    

TT 

7 Hoàng Thị Hướng Nữ 11/01/1992 

Quang 

Bình, Hà 

Giang 

Dược 

THPT Việt 

Lâm - Vị 

Xuyên - Hà 

Giang 

Cao đẳng 

Dược TW 

Hải Dương 

2012 1 0.75     1 
   

7.5    

   

7.5    
     7.5           7.6    

   

7.1    

   

7.5    
   7.3    

 

22.40    
0.75 

 

23.1

5    

TT 

8 
Trần Thị 

Kim 
Liên Nữ 21/4/1987 

Việt Trì, 

Phú Thọ 
Dược 

THPT Mỹ 

Văn - Tam 

Nông - Phú 

Thọ 

Trung học 

Kỹ thuật 

Dược Phú 

Thọ 

2008 1 0.75     2 
   

7.3    

   

7.5    

   

8.0    
   7.6           6.2    

   

6.8    

   

7.7    
   7.3    

 

21.10    
0.75 

 

21.8

5    

TT 

9 Tạ Thị  Liên Nữ 05/8/1989 
Việt Trì, 

Phú Thọ 
Dược 

THPT Bán 

công Việt Trì 

- Việt Trì - 

Phú Thọ 

Cao đẳng 

Dược Phú 

Thọ 

2015 2 0.25     2 
   

5.9    

   

5.7    
     5.8    

   

5.9    

   

6.1    
   6.0    

   

5.8    

   

5.2    
   5.5    

 

17.30    
0.25 

 

17.5

5    

TT 

10 
Nguyễn 

Thị 
Nga Nữ 06/6/1994 

Ba Vì, Hà 

Nội 
Dược 

THPT Ngô 

Quyền - Ba 

Vì - Hà Nội 

Cao đẳng y 

tế Hà Nội 
2017 2 0.25     2 

   

8.4    

   

7.0    
     7.7           8.4    

   

8.8    

   

7.5    
   8.2    

 

24.30    
0.25 

 

24.5

5    

TT 

11 Trần Thị 
Nguyệ

t 
Nữ 25/4/1981 

Yên Lạc, 

Vĩnh Phúc 
Dược 

THPT Yên 

Lạc 2 - Yên 

Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Cao đẳng 

Dược Phú 

Thọ 

2009 
2N

T 
0.5     1 

   

9.2    

   

8.8    

   

8.9    
   9.0           8.7    

   

9.3    

   

8.7    
   9.0    

 

26.70    
0.5 

 

27.2

0    

TT 



12 
Nguyễn 

Thị Hồng 
Nhung Nữ 08/10/1980 

Yên Lạc, 

Vĩnh Phúc 
Dược 

THPT Yên 

Lạc - Yên 

Lạc - Vĩnh 

Phúc 

Trung cấp 

Y tế Vĩnh 

Phúc 

2013 
2N

T 
0.5     2 

   

7.4    

   

7.1    

   

7.8    
   7.4    

   

6.4    

   

8.2    
   7.3    

   

8.2    

   

7.1    
   7.7    

 

22.40    
0.5 

 

22.9

0    

TT 

13 
Nguyễn 

Thị Như 
Quỳnh Nữ 04/11/1993 

Yên Lạc , 

Vĩnh Phúc 
Dược 

THPT Lạng 

Giang số 1 - 

Lạng Giang - 

Bắc Giang 

Cao đẳng 

Dược Phú 

Thọ 

2016 1 0.75     2          6.9           6.9    
   

7.5    

   

7.6    
   7.6    

 

21.40    
0.75 

 

22.1

5    

TT 

14 
Nguyễn 

Thế 
Thái 

Na

m 
06/12/1988 

Vụ Bản, 

Nam Định 
Dược 

THPT Ngô 

Quyền - TP. 

Nam Định -  

Nam Định 

Cao đẳng 

Dược Phú 

Thọ 

2010 2 0.25     1 
   

5.2    

   

8.3    

   

8.1    
   7.2           7.9    

   

7.6    

   

8.5    
   8.1    

 

23.20    
0.25 

 

23.4

5    

TT 

15 
Lương 

Đình 
Thắng 

Na

m 
16/10/1994 

Yên Bình, 

Yên Bái 
Dược 

THPT Chiêm 

Hóa - Chiêm 

Hóa - Tuyên 

Quang 

Cao đẳng 

Dược Phú 

Thọ 

2014 1 0.75     2 
   

5.7    

   

6.2    
     6.0     6  

   

5.8    
   5.9    

   

5.6    

   

5.2    
   5.4    

 

17.30    
0.75 

 

18.0

5    

TT 

16 Lê Đức  Thọ 
Na

m 
10/01/1986 

Việt Trì, 

Phú Thọ 
Dược 

THPT Trung 

Giáp - Phù 

Ninh - Phú 

Thọ 

Cao đẳng 

Y Dược 

Phú Thọ 

2023 1 0.75     2 
   

7.1    

   

6.7    
     6.9    

   

7.5    

   

6.8    
   7.2    

   

7.7    

   

6.3    
   7.0    

 

21.10    
0.75 

 

21.8

5    

TT 

17 Hà Văn  Trung 
Na

m 
17/9/1987 

Vĩnh Yên , 

Vĩnh Phúc 
Dược 

THPT Bán 

Công Hưng 

Hà - Hưng 

Hà - Thái 

Bình 

Trung cấp 

Y tế Vĩnh 

Phúc 

2010 
2N

T 
0.5     2 

   

7.5    

   

6.9    

   

8.0    
   7.5    

   

8.0    

   

8.0    
   8.0    

   

8.0    

   

8.3    
   8.2    

 

23.70    
0.5 

 

24.2

0    

TT 

18 Lý Thanh Vân Nữ 29/10/1993 
Hà Đông, 

Hà Nội 
Dược 

THPT Trần 

Nhân Tông - 

Hai Bà Trưng 

- Hà Nội 

Cao đẳng y 

tế Phú Thọ 
2013 3 0     2 

   

5.3    

   

7.5    

   

8.3    
   7.0           8.3    

   

7.7    

   

7.5    
   7.6    

 

22.90    
0 

 

22.9

0    

TT 

19 
Nguyễn 

Viết  
Xuân 

Na

m 
03/5/1984 

Đoan 

Hùng, Phú 

Thọ 

Dược 

THPT Mỹ 

Đức A - Hà 

Tây - Hà Nội 

Cao đẳng 

Dược Phú 

Thọ 

2012 2 0.25     2 
   

7.7    

   

7.3    
     7.5    

   

7.3    

   

7.2    
   7.3    

   

7.8    

   

6.3    
   7.1    

 

21.90    
0.25 

 

22.1

5    

TT 

                             

 NGƯỜI LẬP BIỂU                                    TRƯỞNG BAN THƯ KÝ HĐTS CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

 


